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      TỈNH ỦY KON TUM 
                       *                                                                                            
PHỤ LỤC 1

Các văn bản triển khai thực hiện thực hiện Kết luận số 62-KL/TW
(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
I. CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
	TT
	Loại văn bản/số văn bản
	Ngày ban hành
	Cấp ban hành
	Nội dung văn bản

	CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

	1
	Chương trình số 70-CTr/TU
	Ngày 23-4-2009
	Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
	Về thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 9 khoá X.

	2
	Kế hoạch số 83-KH/TU
	Ngày 17-05-2010
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII
	Về thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X về công tác dân vận.

	CÁC VĂN BẢN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TỈNH

	1
	Quyết định số 09/QĐ-MT
	Ngày 05-08-2009
	Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giai đoạn 2009-2014.

	2
	Kế hoạch số 15/KH-MT
	Ngày 21-7-2009
	Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận.

	3
	Đề án số 03-ĐA/CCB
	Ngày 14-09-2009
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2011.

	4
	Quyết định số 70-QĐ/HND
	Ngày 22-12-2009
	Hội Nông dân tỉnh
	Về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2013.

	5
	Đề án số 10-ĐA/PN

Đề án số 01-ĐA/PN
	Ngày 10-11-2009

Ngày 27-12-2017
	BCH Hội LHPN tỉnh

BCH Hội LHPN tỉnh
	Về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2011.
Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2022.

	6
	Quyết định số 148-QĐ/ĐTN
	Ngày 29-04-2009
	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
	Về củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên-Hội Liên hiệp thanh niên; đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên và phát triển đoàn viên ở khu vực đặc thù giai đoạn 2009-2012.

	7
	Quyết định số 105/QĐ-LĐLĐ
	Ngày 29-9-2011
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Về ban hành Đề án đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp tỉnh Kon Tum thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

	CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN

	1
	Kế hoạch số 65-KH/TU
	Ngày 20-03-2014
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

	2
	Công văn số 526-CV/TU
	Ngày 20-3-2014
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

	3
	Kế hoạch số 01-KH/TU
	Ngày 21-10-2015
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp.

	4

	Kế hoạch số 03-KH/TU
	Ngày 06-01-2016
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

	5
	Công văn số 161-CV/TU
	Ngày 27-7-2016
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Về triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13-5-2016  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

	6
	Kế hoạch số 2725/KH-UBND
	Ngày 20-11-2015
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Về đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	7
	Công văn số 1270/UBND-KGVX
	Ngày 13-6-2016
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Về việc tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

	8
	Kế hoạch số 2736/KH-UBND
	Ngày 11-10-2017
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Về thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

	9
	Kế hoạch số 86/ KH/BDVTU-BCSĐ UBND
	Ngày 11-4-2018
	Ban Dân vận Tỉnh ủy- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Về việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018-Năm dân vận chính quyền.

	10
	Kế hoạch số 568/KH-UBND
	Ngày 07-3-2017
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.


II. VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TỈNH
	1
	Quy chế số 01/QCPH-UBND-UBMTTQ
	Ngày 03-01-2012
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2011-2015.

	2
	Quy chế số 86/QCPH-UBND-ĐTN
	Ngày 19-8-2013
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2011-2015.

	3
	Quy chế số 10/QCPH-UBND-HLHPN
	Ngày 19-01-2012
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2011-2015.

	4
	Quy chế số 11/QCPH-UBND-HND
	Ngày 19-01-2012
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2011-2015.

	5
	Quy chế số 12/QCPH-UBND-CCB
	Ngày 19-01-2012
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh giai đoạn 2011-2015.

	6
	Quy chế số 13/QCPH-UBND-LĐLĐ
	Ngày 19-01-2012
	Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2011-2015.


TỈNH ỦY KON TUM
                 *
PHỤ LỤC 2

Về công tác dân vận chính quyền
(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	Năm


	Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
	Kết quả tiếp dân định kỳ và đột xuất của cấp tỉnh
	Kết quả đối thoại định kỳ và đột xuất của cấp tỉnh
	Kết quả xếp loại của cấp tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc về cải cách hành chính (Tỷ lệ %)
	Kết quả xếp loại của cấp tỉnh các cơ quan, đơn vị về quy chế dân chủ ở cơ sở (Tỷ lệ %)
	Kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng
	Kết quả giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp

	
	Số không thuộc thẩm quyền
	Số đúng thẩm quyền
	Số cuộc
	Số lượt người dân
	Số cuộc
	Số lượt người dân
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Số vụ được phát hiện
	Tỷ lệ giải quyết (%)
	Số điểm nóng, vụ việc phức tạp
	Tỷ lệ giải quyết (%)

	
	
	Đã giải quyết
	Đạt tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2013
	338
	227
	100
	70
	70
	0
	0
	05
	05
	02
	0
	85
	10
	5
	0
	01
	100
	21
	100

	2014
	162
	105
	100
	57
	57
	0
	0
	09
	09
	01
	0
	95
	5
	0
	0
	0
	
	0
	

	2015
	155
	75
	100
	125
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	5
	5
	0
	0
	
	03
	100

	2016
	149
	47
	100
	88
	88
	0
	0
	13
	01
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	2017
	135
	59
	96,7
	65
	65
	0
	0
	11
	04
	0
	0
	99
	1
	0
	0
	0
	
	06
	83,3

	2018
	27
	07
	46,7
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	


TỈNH ỦY KON TUM
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PHỤ LỤC 3

Về kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước

(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	Năm
	Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
	Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
	Triển khai các phong trào thi đua yêu nước



	
	Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai
	Số lượng mô hình, điển hình
	Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai
	Số lượng mô hình, điển hình
	Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai
	Tên phong trào, số lượng mô hình hoặc kết quả thực hiện phong trào

	2013
	5
	788
	
	
	2
	Cuộc vận động quyên góp quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; phong trào gây quỹ “Mái ấm công đoàn”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phong trào “Nghĩa tình đồng đội”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

	2014
	2
	936
	
	
	2
	

	2015
	2
	1.127
	
	
	3
	

	2016
	3
	1.150
	
	
	4
	

	2017
	4
	1.316
	1
	
	2
	


TỈNH ỦY KON TUM
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PHỤ LỤC 4

Về công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội
(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	STT
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ
	YÊU CẦU

	I
	Về tổ chức triển khai Nghị quyết (số liệu 5 năm)
	
	

	1
	Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.
	
	

	
	- Số cuộc hội nghị quán triệt của MTTQ và các đoàn thể CT-XH.
	60 cuộc
	

	
	- Số cuộc phối hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết trong các Hội nghị chuyên đề liên quan khác.
	126 cuộc
	

	2
	Xây dựng, ban hành Chỉ thị/Chương trình hành động/Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.
	- Cấp tỉnh: 06

- Cấp huyện:

- Cấp xã:
	

	3
	Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.
	- Hằng năm: có


	

	4
	Tổng số cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được triển khai.
	72 cuộc
	

	II
	Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng để tập hợp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
	
	

	1
	- Số lượng cộng tác viên tham gia nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội theo các đối tượng, lĩnh vực.
	- Cấp tỉnh: 20

- Cấp huyện: 262

- Cấp xã: 1.708
	

	2
	- Số hội quần chúng được thành lập mới (từ năm 2009 đến tháng 3-2019).
	- Cấp tỉnh: 01

- Cấp huyện: 02

- Cấp xã: 05
	

	3
	- Số lượt/số cuộc tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân, kết nghĩa bản với bản thuộc các tỉnh có đường biên giới với nước láng giềng.
	- Số lượt tham gia: hơn 300 lượt người

- Số cuộc: 24 cuộc
	

	III
	Về xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ của của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội
	
	

	1
	Số lượt cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn…
	- Cấp tỉnh: 575

- Cấp huyện: 1.675

- Cấp xã: 3.890
	Từ tháng 7-2013 đến tháng 4-2018

	2
	Số lượt cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội được luân chuyển, tạo nguồn…
	- Cấp tỉnh: 26

- Cấp huyện: 108

- Cấp xã: 102
	Từ tháng 7-2013 đến tháng 4-2018

	3
	Số lượt cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài.
	- Cấp tỉnh: 04

- Cấp huyện: 0

- Cấp xã: 0
	Từ tháng 7-2013 đến tháng 4-2018

	IV
	Số lượng cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia các cấp lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương
	
	So sánh nhiệm kỳ trước/sau có Nghị quyết số 25-NQ/TW

	1
	Số lượng cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	-NK 2010-2015: 05

-NK 2015-2020: 05
	0

	
	+ Cấp huyện
	-NK 2010-2015: 45

-NK 2015-2020: 51
	+6

	
	+ Cấp xã
	-NK 2010-2015: 388

-NK 2015-2020: 408
	+20

	2
	Số lượng cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.
	-NK 2011-2016: 01

-NK 2016-2021: 01
	0

	3
	Số lượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	-NK 2011-2016: 07

-NK 2016-2021: 06
	-1

	
	+ Cấp huyện
	-NK 2011-2016: 46

-NK 2016-2021: 50
	+4

	
	+ Cấp xã
	-NK 2011-2016: 535

-NK 2016-2021: 459
	-76
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PHỤ LỤC 5

Về tổ chức, bộ máy, cán bộ của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp
(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
I. Hệ thống Dân vận

	TT
	Ban dân vận
	Tổng số đầu mối trực thuộc từng cấp (huyện, xã…)
	Số được kiện toàn thường xuyên (các vụ, phòng; biên chế cán bộ theo Quyết định số 78, 219, 220)
	Số chưa được kiện toàn thường xuyên (các phòng; biên chế cán bộ theo Quyết định số 78, 219, 220)
	Số cán bộ/biên chế được giao
	Biên chế theo Đề án Vị trí việc làm
	Biên chế dự kiến giảm đến năm 2021 theo Nghị quyết số 39

	
	
	
	2012
	2018
	2012
	2018
	2012
	2018
	
	

	1
	Cấp tỉnh
	10
	10
	10
	
	
	21
	20
	23
	0

	2
	Cấp huyện
	102
	102
	102
	
	
	39
	39
	40
	01

	3
	Cấp xã
	874
	874
	874
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	986
	986
	986
	
	
	60
	59
	63
	01


II. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội

	TT
	Tên tổ chức
	Tổng số đầu mối trực thuộc từng cấp (huyện, xã…)
	Số ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành được kiện toàn thường xuyên
	Số ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành chưa được kiện toàn
	Tổ chức ở cấp xã, thôn chưa được  thành lập (trắng tổ chức)
	Số cán bộ/biên chế được giao
	Cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp
	Biên chế theo Đề án Vị trí việc làm
	Biên chế dự kiến giảm đến năm 2021 theo Nghị quyết số 39

	
	
	
	2012


	2018
	2012
	2018
	2012
	2018
	2012
	2018
	2012
	2018
	
	

	I
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	1
	Cấp tỉnh
	10
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	25
	24
	0
	0
	30
	01

	2
	Cấp huyện
	102
	09
	11
	0
	0
	0
	0
	67
	72
	02
	04
	0
	0

	3
	Cấp xã
	847
	97
	99
	0
	0
	0
	0
	67
	102
	15
	23
	0
	0

	Cộng
	959
	107
	111
	0
	0
	0
	0
	159
	198
	17
	27
	30
	1

	I
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	1
	Cấp tỉnh
	15
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	55
	50
	0
	0
	55
	3

	2
	Cấp huyện
	450
	183
	183
	0
	0
	0
	0
	55
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp xã
	1.676
	3.230
	3.230
	0
	0
	0
	0
	97
	102
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	2.141
	3.448
	3.448
	0
	0
	0
	0
	207
	152
	0
	0
	55
	3

	III
	Hội Liên hiệp Phụ nữ

	1
	Cấp tỉnh
	14
	40
	46
	0
	0
	0
	0
	24
	21
	
	
	
	

	2
	Cấp huyện
	102 cơ sở hội
	234
	242
	0
	0
	0
	0
	46
	45
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp xã
	875 chi hội
	1.681
	1.498
	0
	0
	0
	0
	97
	102
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	991
	1.955
	1.786
	0
	0
	0
	0
	167
	168
	0
	0
	0
	0

	IV
	Hội Nông dân

	1
	Cấp tỉnh
	10
	35
	35
	0
	3
	
	
	17
	17
	0
	0
	0
	0

	2
	Cấp huyện
	101
	226
	226
	0
	0
	0
	0
	38
	38
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp xã
	836
	1.032
	1.040
	0
	0
	0
	0
	97
	101
	0
	0
	
	

	Cộng
	947
	1293
	1301
	0
	3
	0
	0
	152
	156
	0
	0
	0
	0

	V
	Hội Cựu chiến binh

	1
	Cấp tỉnh
	10
	27
	25/28
	0
	0
	0
	0
	09
	12
	
	
	
	

	2
	Cấp huyện
	112
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	18
	18
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp xã
	861
	80
	100
	0
	0
	0
	0
	224
	224
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	983
	137
	150
	0
	0
	0
	0
	251
	254
	0
	0
	0
	0

	VI
	Liên đoàn Lao động

	1
	Cấp tỉnh
	14
	0
	27
	0
	06
	0
	0
	41
	41
	0
	0
	41
	03

	2
	Cấp huyện
	997
	0
	220
	0
	01
	0
	0
	31
	31
	0
	0
	31
	0

	3
	Cấp xã
	3.272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	4.283
	0
	247
	0
	7
	0
	0
	72
	72
	0
	0
	72
	3


TỈNH ỦY KON TUM
                 *
PHỤ LỤC 6

Công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức
(Kèm theo Báo cáo số 410-BC/TU, ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	TT
	Đơn vị
	Năm 2009
	Năm 2019
	Tỷ lệ tập hợp tăng, giảm

(%)

	
	
	Tổng số ĐV, HV thanh niên, phụ nữ, CCB, Nông dân, người LĐ cần tập hợp
	Tổng số hội viên đã tập hợp
	Tỷ lệ tập hợp (%)
	Số chi đoàn, chi hội
	Tổng số ĐV, HV thanh niên, phụ nữ, CCB, Nông dân, người LĐ cần tập hợp
	Tổng số hội viên đã tập hợp
	Tỷ lệ tập hợp (%)
	Số chi đoàn, chi hội
	

	1
	Đoàn Thanh  niên
	110.894
	70.698
	63.75
	1.645
	98.693
	73.265
	74.23
	1.667
	+10.48

	2
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	102.352
	61.515
	60.10
	97
	97.829
	76.028
	77.71
	102
	+17.61

	3
	Hội Nông dân
	56.892
	50.149
	88.14
	798
	80.958
	63.371
	78.2
	836
	-9.94

	4
	Hội Cựu Chiến binh
	13.865
	12.756
	92
	898
	18.000
	17.100
	95
	903
	+3

	5
	Liên đoàn Lao động
	38.958
	28.839
	74
	857
	39.169
	34.566
	88.25
	997
	+14.25


